
 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 
V/v công bố các cơ sở đủ điều kiện 

xác định tình trạng nghiện ma tuý 

Thái Nguyên, ngày          tháng  02  năm 2026 

  

    Kính gửi:  

    - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

    - Trạm Y tế các xã, phường. 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30/3/2021;  

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 của Chính phủ về 

Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, 

thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy;  

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy;  

Căn cứ các Văn bản kèm theo Hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đủ điều kiện thực 

hiện xác định tình trạng nghiện ma túy của các đơn vị, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên công 

bố và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế đối với các đơn vị y tế đủ điều 

kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau: 

(Có danh sách kèm theo văn bản này). 

Trên đây là danh sách các đơn vị y tế được công bố đủ điều kiện xác định tình 

trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (B/cáo); 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Công an tỉnh (P/h); 

- UBND các xã/phường (P/h); 

- Các đơn vị có danh sách nêu trên (T/hiện); 

- BGĐ SYT; 

- Website Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu: VT, NVY (Đạt 35b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đinh Mạnh Cường 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 

(Kèm theo Công văn số              /VBCB-SYT ngày         /02/2026 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

 

TT Tên xã/phường Địa chỉ 
Người đứng đầu 

đơn vị 

Số giấy phép hoạt 

động 

Đơn vị đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện 

Trạm Y tế 
Điểm 

trạm 1 

Điểm 

trạm 2 

Điểm 

trạm 3 

Điểm 

trạm 4 

1 Xã Trung Hội 
Xóm Thống Nhất, xã 

Trung Hội 
Lương Văn Hoan Số 451/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Trung Hội 
    

2 Xã Phú Đình 
Xóm Trung Tâm, xã 

Phú Đình 
Trần Thị Hoài Thu Số 441/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Phú Đình 
    

3 Xã Bình Thành 
Xóm Đồng Cóoc, xã 

Bình Thành 
Trần Văn Sáng Số 431/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Bình Thành 
    

4 Xã Phú Lương 
Xóm Tràng Học, xã 

Phú Lương 
Dương Đức Chiến 

Số 383/TNG-GPHĐ; 

Số 384/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Phú Lương 
 

Điểm 

trạm Phú 

Lương 2, 

xóm Yên 

Thuỷ 1, 

xã Phú 

Lương 

  

5 Xã Hợp Thành 
Xóm Khau Lai, xã 

Hợp Thành 
Nguyễn Văn Lưu Số 386/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Hợp Thành 
    



 

6 Xã Đức Lương 
Xóm Trung Tâm, xã 

Đức Lương 
Hoàng Anh Tuấn 

Số 485/TNG-GPHĐ; 

Số 850/TNG-GPHĐ; 

Số 499/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Đức Lương 

Điểm 

trạm Đức 

Lương 

1,xóm 

Minh 

Tiến, xã 

Đức 

Lương 

Điểm 

trạm Đức 

Lương 2, 

xóm Cầu 

Tuất, xã 

Đức 

Lương 

  

7 Xã Phú Lạc Xóm Soi, xã Phú Lạc Đỗ Thị Bình 

số 498/TNG-GPHĐ; 

số 501/TNG-GPHĐ; 

số 495/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Phú Lạc 

Điểm 

trạm Phú 

Lạc 1, 

xóm 6, 

xã Phú 

Lạc 

Điểm 

trạm Phú 

Lạc 2, 

xóm Trại 

Tre, xã 

Phú Lạc 

  

8 Xã Vĩnh Thông 
Thôn Bắc Sơn, xã 

Vĩnh Thông 
Phạm Thị Loan 

Số 1200/TNG-GPHĐ; 

Số 1201/TNG-GPHĐ; 

Số 1202/TNG-GPHĐ  

Điểm 

trạm 

Vĩnh 

Thông 1, 

thôn Lọ 

Cặp, xã 

Vĩnh 

Thông 

   

9 Xã Phủ Thông 
Thôn Nam Lanh 

Chang, xã Phủ Thông 
Đồng Thị Tuyến 

Số 1182/TNG-GPHĐ; 

Số 1183/TNG-GPHĐ; 

Số 1184/TNG-GPHĐ; 

Số 1185/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Phủ Thông 

Điểm 

trạm Phủ 

Thông 1, 

thôn Nà 

Pái, xã 

Phủ 

Thông 

Điểm 

trạm Phủ 

Thông 2, 

thôn 

Chiến 

Thắng, 

xã Phủ 

Thông 

Điểm 

trạm 

Phủ 

Thông 

3, thôn 

Tân 

Hoan, 

xã Phủ 

 



 

Thông 

10 Xã Bạch Thông 
Thôn Tổng Ngay, xã 

Bạch Thông 
Nông Văn Lực 

Số 1287/TNG-GPHĐ; 

Số 1288/TNG-GPHĐ; 

Số 1289/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Bạch Thông 

Điểm 

trạm 

Bạch 

Thông 1, 

Thôn 

Hợp 

Thắng, 

xã Bạch 

Thông 

Điểm 

trạm Bạc 

Thông 1, 

thôn Nà 

Vài, xã 

Bạch 

Thông 

  

11 Xã Phong Quang 
Thôn Nà Đán, xã 

Phong Quang 
Lường Thị Hoàng 

Số 1222/TNG-GPHĐ; 

Số 1223/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Phong 

Quang 

Điểm 

trạm 

Phong 

Quang, 

thôn Nà 

Ỏi, xã 

Phong 

Quang 

   

12 Xã Cẩm Giàng 
Thôn Đầu Cầu, xã 

Cẩm Giàng 
Lý Thị Vang 

Số 1255/TNG-GPHĐ; 

Số 1256/TNG-GPHĐ; 

Số 1257/TNG-GPHĐ; 

Số 1258/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Cẩm Giàng 

Điểm 

trạm 

Cẩm 

Giàng 1, 

thôn Tân 

Xuân, xã 

Cẩm 

Giàng 

Điểm 

trạm 

Cẩm 

Giàng 2, 

thôn 

Quăn, xã 

Cẩm 

Giàng 

Điểm 

trạm 

Cẩm 

Giàng 3, 

thôn 

Bản 

Luông, 

xã Cẩm 

 



 

Giàng 

13 Phường Đức Xuân 
Tổ 1, phường Đức 

Xuân 
Triệu Minh Thu 

Số 1206/TNG-GPHĐ;  

Số 1207/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường Đức 

Xuân 

Tổ 8B, 

phường 

Đức 

Xuân 
   

14 Phường Bắc Kạn 
Tổ 13, phường Bắc 

Kạn 
Phan Đình Huy 

Số 1196/TNG-GPHĐ; 

Số 1197/TNG-GPHĐ; 

Số 1198/TNG-GPHĐ; 

Số 1199/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường Bắc 

Kạn 

Điểm 

trạm Bắc 

Kạn 1, tổ 

9A, 

phường 

Bắc Kạn 

Điểm 

trạm Bắc 

Kạn 2, tổ 

3B, 

phường 

Bắc Kạn 

Điểm 

trạm 

Bắc Kạn 

3, tổ dân 

phố 

Trung 

tâm, 

phường 

Bắc Kạn 

 

15 Xã Ngân Sơn 
Thôn Khu 2, xã Ngân 

Sơn 
Triệu Thị Hạnh 

Số 1272/TNG-GPHĐ; 

Số 1224/TNG-GPHĐ; 

Số 1225/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Ngân Sơn 

Điểm 

trạm 

Ngân 

Sơn 1, 

thôn Tân 

Tiến, xã 

Ngân 

Sơn 

Điểm 

trạm 

Ngân 

Sơn 2, 

thôn Bản 

Đăm, xã 

Ngân 

Sơn 

  

16 Xã Bằng Vân 
Thôn Khu Chợ 1, xã 

Bằng Vân 
Bàn Thị Hoa Số 1232/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Bằng Vân 
    



 

17 Xã Thượng Quan 
Thôn Nà Ngần, xã 

Thượng Quan 
Cao Thị Bạch Số 1259/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Thượng 

Quan     

18 Xã Nà Phặc 
Thôn Khu 3, xã Nà 

Phặc 
Hoàng Văn Trình 

Số 1217/TNG-GPHĐ; 

Số 1218/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Nà Phặc 

Điểm 

trạm xã 

Nà Phặc, 

thôn Nà 

Chúa, xã 

Nà Phặc 

   

19 Xã Phúc Lộc 
Thôn Hà Hiệu, xã 

Phúc Lộc 
Đỗ Thị Hường 

số 1238/TNG-GPHĐ; 

số 1239/TNG-GPHĐ; 

số 1240/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Phúc Lộc 

Điểm 

trạm 

Phúc Lộc 

1, thôn 

Thiêng 

Điểm, xã 

Phúc Lộc 

Điểm 

trạm 

Phúc Lộc 

2, thôn 

Hợp 

Thành, 

xã Phúc 

Lộc 

  

20 Xã Hiệp Lực 
Thôn Nà Lạn, xã Hiệp 

Lực 
Hoàng Thị Chuyên 

Số 1263/TNG-GPHĐ; 

Số 1264/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Hiệp Lực 

Điểm 

trạm 

Hiệp 

Lực, thôn 

Khu 

Chợ, xã 

Hiệp Lực 

   



 

21 Phường Linh Sơn 
TDP Tân Hương, 

phường Linh Sơn 
Đỗ Thị Hằng 

số 455/TNG-GPHĐ; 

số 511/TNG-GPHĐ; 

số 454/TNG-GPHĐ; 

số 518/TNG-GPHĐ; 

số 516/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường Linh 

Sơn 

Điểm 

trạm 

Linh Sơn 

1, tổ 8, 

phường 

Linh Sơn 

Điểm 

trạm 

Linh Sơn 

2, Tổ dân 

phố Cầu 

Đá, 

phường 

Linh Sơn 

Điểm 

trạm 

Linh 

Sơn 3, 

Tổ dân 

phố 

Làng 

Phan, 

phường 

Linh 

Sơn 

Điểm 

trạm 

Linh 

Sơn 4, 

Tổ dân 

phố 

Trám, 

phường 

Linh 

Sơn 

22 Xã Nam Hoà 
Xóm Cầu Gai, xã 

Nam Hoà 
Nguyễn Thu Hà Số 520/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Nam Hoà 
    

23 Xã Đồng Hỷ 
Xóm Vải, xã Đồng 

Hỷ 
Nguyễn Đức Khiêm số 513/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Đồng Hỷ 

Điểm 

trạm Y tế 

Đồng Hỷ 

1 

Điểm 

trạm Y tế 

Đồng Hỷ 

2   

24 Xã Văn Hán 
Xóm Phả Lý, xã Văn 

Hán 
Võ Thị Mạnh Thuỷ 

Số 526/TNG-GPHĐ; 

Số 517/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Khe Mo 

Điểm 

trạm Văn 

Hán, 

xóm Khe 

Mo 2, xã 

Văn Hán 

   

25 Xã Tràng Xá 
Xóm Làng Đèn, xã 

Tràng Xá 

Nguyễn Đinh 

Hương Tuyết 
Số 360/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Tràng Xá 
    

26 Xã Dân Tiến 
Xóm Chợ, xã Dân 

Tiến 
Vũ Văn Tuyên Số 366/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Dân Tiến 
    



 

27 Xã La Hiên 
Xóm Làng Kèn, xã 

La Hiên 
Hoàng Trung Hiếu Số 364/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

La Hiên 
    

28 Xã Quang Sơn 
Xóm Đồng Tâm, xã 

Quang Sơn 
Nông Thị Hải Yến 

Số 521/TNG-GPHĐ; 

Số 524/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Quang Sơn 

Điểm 

trạm 

Quang 

Sơn, 

xóm 

Làng 

Mới xã 

Quang 

Sơn 

   

29 Xã Sảng Mộc 
Xóm Bản Chương, xã 

Sảng Mộc 
Hà Bắc Thái Số 359/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

Sảng Mộc 
    

30 Xã Nghinh Tường 
Xóm Bản Chang, xã 

Nghinh Tường 
Nông Văn Ánh 

Số 362/TNG-GPHĐ; 

Số 358/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Nghinh 

Tường 

Điểm 

trạm 

Nghinh 

Tường,  

xóm Na 

Rang, xã 

Nghinh 

Tường 

   

31 Xã Thần Sa 
Xóm Kim Sơn, xã 

Thần Sa 
Lê Thị Thảo 

Số 361/TNG-GPHĐ; 

Số 372/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Thần Xa 

Điểm 

trạm 

Thần Xa, 

Xóm An 

Thành, 

xã Thần 

Sa 

   



 

32 Xã Văn Lăng 
Xóm Tân Lập, xã 

Văn Lăng 

Hoàng Thị Mai 

Hương 
số 527/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Văn Lăng 
    

33 Xã Võ Nhai 
Xóm Làng Lường, xã 

Võ Nhai 
Lê Thị Mai Hương Số 1273/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Võ Nhai 
    

34 Phường Phổ Yên 
TDP Chùa, phường 

Phổ Yên 
Nguyễn Tuấn Nam 

Số 400/TNG-GPHĐ; 

Số 397/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường Phổ 

Yên 

Điểm 

trạm Phổ 

Yên    

35 
Phường Trung 

Thành 

TDP Đình, phường 

Trung Thành 
Cù Xuân Công 

số 410/TNG-GPHĐ; 

số 547/TNG-GPHĐ; 

số 401/TNG-GPHĐ; 

Số 411/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường 

Trung Thành 

Điểm 

trạm 

Trung 

Thành 1, 

TDP 

Thanh 

Xuyên 4, 

phường 

Trung 

Thành 

Điểm 

trạm 

Trung 

Thành 2, 

TDP 

Thanh 

Vân, 

phường 

Trung 

Thành 

Điểm 

trạm 

Trung 

Thành 

3, TDP 

Đoàn 

Kết, 

phường 

Trung 

Thành 

 

36 Phường Vạn Xuân 

Tổ dân phố Hương 

Đình, phường Vạn 

Xuân 

Trương Trung Kiên Số 1181/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường Vạn 

Xuân     

37 Phường Bá Xuyên 
Tổ dân phố Tân Sơn, 

phường Bá Xuyên 
Ngô Thị Trang Số 829/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường Bá 

Xuyên     



 

38 Phường Sông Công 
TDP 3, phường Sông 

Công 
Dương Thị Liên 

Số 378/TNG-GPHĐ; 

Số 375/TNG-GPHĐ; 

Số 550/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường 

Sông Công 

Điểm 

trạm 

Sông 

Công 1, 

Tổ dân 

phố 

Thanh 

Xuân 1, 

phường 

Sông 

Công 

Điểm 

trạm 

Sông 

Công 2, 

Tổ dân 

phố 

Nguyên 

Bẫy, 

phường 

Sông 

Công 

  

39 Phường Phúc Thuận 
TDP A2, phường 

Phúc Thuận 
Hoàng Tiến Thưởng Số 409/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường 

Phúc Thuận     

40 Xã Tân Cương 
Xóm Thịnh, xã Tân 

Cương 
Nguyễn Văn Việt 

Số 457/TNG-GPHĐ; 

số 469/TNG-GPHĐ; 

số 551/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Tân Cương 

Điểm 

trạm Tân 

Cương 1, 

xóm 

Nam 

Thái, xã 

Tân 

Cương 

Điểm 

trạm Tân 

Cương 2, 

xóm 

Trung 

Tâm, xã 

Tân 

Cương 

  

41 Xã Thành Công 
Xóm Xuân Hà 3, xã 

Thành Công 
Trần Văn Thao 

Số 399/TNG-GPHĐ; 

Số 395/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Thành Công 

Điểm 

trạm 

Thành 

Công - 

xóm 

Nông Vụ 

1, xã 

Thành 

   



 

Công 

42 Xã An Khánh Xóm 1, xã An Khánh Đàm Thị Thuỳ 

số 484/TNG-GPHĐ; 

số 486/TNG-GPHĐ; 

số 480/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

An Khánh 

Điểm 

trạm An 

Khánh 1, 

xóm Việt 

Thắng, 

xã An 

Khánh 

Điểm 

trạm An 

Khánh 2, 

xóm Tân 

Bình, xã 

An 

Khánh 

  

43 
Phường Phan Đình 

Phùng 

Tổ 92, phường Phan 

Đình Phùng 
Phan Bích Hoà Số 459/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường 

Phan Đình 

Phùng 
    

44 Phường Tích Lương 
TDP Trung Thành 6, 

phường Tích Lương 
Lê Quang Huy 

Số 477/TNG-GPHĐ; 

Số 461/TNG-GPHĐ; 

Số 472/TNG-GPHĐ; 

Số 470/TNG-GPHĐ; 

Số 476/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường Tích 

Lương 

Điểm 

trạm 

Tích 

Lương 1, 

tổ dân 

phố Phú 

Xá 6, 

phường 

Tích 

Lương 

Điểm 

trạm 

Tích 

Lương 2, 

tổ dân 

phố Tân 

thành 5, 

phường 

Tích 

Lương 

Điểm 

trạm 

Tích 

Lương 

3, tổ dân 

phố Tân 

Lập 12, 

phường 

Tích 

Lương 

Điểm 

trạm 

Tích 

Lương 

4, tổ 

dân 

phố 

Tích 

Lương 

10, 

phường 

Tích 

Lương 



 

45 
Phường Quyết 

Thắng 

Tổ dân phố Thái Sơn, 

phường Quyết Thắng 

Nguyễn Thị Xuân 

Hoàn 

số 468/TNG-GPHĐ; 

số 474/TNG-GPHĐ; 

số 462/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường 

Quyết Thắng 

Điểm 

trạm 

Quyết 

Thắng 1, 

Tổ dân 

phố 1, 

phường 

Quyết 

Thắng 

Điểm 

trạm 

Quyết 

Thắng 2, 

Tổ dân 

phố Hà, 

phường 

Quyết 

Thắng 

  

46 Phường Quan Triều 
Tổ 21, phường Quan 

Triều 
Lưu Mai Thuyên Số 465/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường 

Quan Triều     

47 
Phường Bách 

Quang 

Tổ dân phố Pha, 

phường Bách Quang 
Dương Tuấn Phong Số 548/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường 

Bách Quang     

48 Xã Bằng Thành 
Thôn Nà Lại, xã Bằng 

Thành 
Hoàng Đức Cảnh 

số 1269/TNG-GPHĐ; 

số 1270/TNG-GPHĐ; 

số 1271/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Bằng Thành 

Thôn Nà 

Lại, xã 

Bằng 

Thành 

Thôn 

Phai 

Khỉm, xã 

Bằng 

Thành 

Thôn 

Khuổi 

Lè, xã 

Bằng 

Thành 
 

49 Xã Thượng Minh 
Thôn Bản Lùng, xã 

Thượng Minh 
Âu Văn Thảo Số 1177/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Thượng 

Minh     

50 Xã Chợ Rã Thôn 7, xã Chợ Rã Đoàn Thị Hồng Số 1214/TNG-GPHĐ 
Trạm Y tế xã 

Chợ Rã 
    



 

51 Xã Cao Minh 
Thôn Bản Sáng, xã 

Cao Minh 
Dương Văn Hoan 

Số 1219/TNG-GPHĐ; 

Số 1220/TNG-GPHĐ; 

Số 1221/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Cao Minh 

Điểm 

trạm Cao 

Minh 1, 

thôn 

Hưng 

Thịnh, xã 

Cao 

Minh 

Điểm 

trạm Cao 

Minh 2, 

thôn Bản 

Bón, xã 

Cao 

Minh 

  

52 Xã Ba Bể 
Thôn Bản Vài, xã Ba 

Bể 
Vi Thị Tiệm 

Số 1236/TNG-GPHĐ; 

Số 1192/TNG-GPHĐ; 

Số 1237/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Ba Bể 

Điểm 

trạm Ba 

Bể 1, 

thôn 

Khuổi 

Tăng, xã 

Ba Bể 

Điểm 

trạm Ba 

Bể 2, 

thôn Bó 

Lù, xã 

Ba Bể 

  

53 Xã Đồng Phúc 
Thôn Chợ Lèng, xã 

Đồng Phúc 
Nông Văn Bền 

số 1246/TNG-GPHĐ; 

số 1247/TNG-GPHĐ; 

số 1248/TNG-GPHĐ; 

Số 1249/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Đồng Phúc 

Điểm 

trạm 

Đồng 

Phúc 1, 

thôn Tẩn 

Lượt, xã 

Đồng 

Phúc 

Điểm 

trạm 

Đồng 

Phúc 2, 

thôn Bản 

Vàng, xã 

Đồng 

Phúc 

Điểm 

trạm 

Đồng 

Phúc 3, 

thôn Nà 

pài, xã 

Đồng 

Phúc 

 

54 Xã Yên Bình 
Thôn Nà Hoáng, xã 

Yên Bình 
Ma Thị Hằng 

Số 1274/TNG-GPHĐ; 

Số 1275/TNG-GPHĐ; 

Số 1276/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Bình Yên 

Điểm 

trạm Yên 

Bình 1, 

thôn Nà 

Giáo, xã 

Yên 

Bình 

Điểm 

trạm Yên 

Bình 2, 

thôn Bản 

Mới, xã 

Yên 

Bình 

  



 

55 Xã Vô Tranh 
Xóm Cây Thị, xã Vô 

Tranh 
Trần Anh Quân Số 380/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

Vô Tranh 
    

56 Xã Nghiên Loan 
Thôn Pác Liển, xã 

Nghiêm Loan 
Vi Thị Phương Số 1260/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Nghiêm 

Loan     

57 Xã Thanh Mai 
Thôn Trung Tâm, xã 

Thanh Mai 
Phạm Quang Toàn 

Số 1186/TNG-GPHĐ; 

Số 1187/TNG-GPHĐ; 

Số 1188/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Thanh Mai 

Điểm 

trạm 

Thanh 

Mai 1, 

thôn 

Phiêng 

Khảo, xã 

Thanh 

Mai 

Điểm 

trạm 

Thanh 

Mai 2, 

thôn 

Khau 

Ràng, xã 

Thanh 

Mai 

  

58 Xã Thanh Thịnh 
Thôn Đồng Tiến, xã 

Thanh Thịnh 
Trần Thị Lợi 

Số 1234/TNG-GPHĐ; 

Số 1235/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Thanh Thịnh 

Điểm 

trạm 

Thanh 

Thịnh, 

thôn Cốc 

Po, xã 

Thanh 

Thịnh 

   

59 Xã Tân Kỳ 
Thôn Bản Phố, xã 

Tân Kỳ 

Nguyễn Thị Mai 

Anh 

Số 1126/TNG-GPHĐ; 

Số 1127/TNG-GPHĐ; 

Số 1128/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Tân Kỳ 

Điểm 

trạm Tân 

Kỳ 1, 

thôn Nà 

Chang, 

xã Tân 

Điểm 

trạm Tân 

Kỳ 2, 

thôn 

Khuổi 

Đeng 2, 

  



 

Kỳ xã Tân 

Kỳ 

60 Xã Chợ Mới Thôn 1, xã Chợ Mới Triệu Đức Trường Số 1193/TNG-GPHĐ 
Trạm Y tế xã 

Chợ Mới 
    

61 Xã Kim Phượng 
Xóm Bản Mới, xã 

Kim Phượng 
Nguyễn Thị Hợi 

Số 437/TNG-GPHĐ; 

Số 4/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Kim Phượng 

Điểm 

trạm 

Kim 

Phượng 

1, Xóm 

Thống 

Nhất 1, 

xã Kim 

Phượng 

   

62 Xã Lam Vỹ 
Xóm Làng Há, xã 

Lam Vỹ 
Hoàng Thị Na Số 439/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Lam Vỹ 

Điểm 

trạm 

Lam Vỹ, 

xóm Bản 

Chang, 

xã Lam 

Vỹ 

   

63 Xã Phượng Tiến 
Xóm Tân Tiến 4 , xã 

Phượng Tiến 
Trần Minh Lộc Số 447/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Phượng Tiến 
    

64 Xã Bình Yên 
Xóm Yên Thông, xã 

Bình Yên 
Lê Văn Thư Số 432/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Bình Yên 
    



 

65 Xã Định Hoá 
Xóm Trung Kiên, xã 

Định Hoá 
Mai Thị Sửu 

Số 1175/TNG-GPHĐ; 

Số 450/TNG-GPHĐ; 

Số 430/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Định Hoá 

Điểm 

trạm 

Định 

Hoá 1 - 

xóm Cốc 

Lùng, xã 

Định 

Hoá 

Điểm 

trạm 

Định 

Hoá 3 - 

xóm Quế 

Linh, xã 

Định 

Hoá 

  

66 Xã Yên Trạch 
Xóm Thanh Đồng, xã 

Yên Trạch 

Nguyễn Quang 

Hưng 

Số 388/TNG-GPHĐ; 

Số 390/TNG-GPHĐ; 

Số 389/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Yên Trạch 

Điểm 

trạm Yên 

Trach 1, 

xóm 

Bằng 

Ninh, xã 

Yên 

Trạch 

Điểm 

trạm Yên 

Trach 2, 

xóm Na 

Hiên, xã 

Yên 

Trạch 

  

67 Xã Phú Bình 
Xóm Hoà Bình 1, xã 

Phú Bình 
Nguyễn Văn Dưỡng Số 534/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Phú Bình 
    

68 Xã Kha Sơn 
Xóm Diễn, xã Kha 

Sơn 
Nguyễn Trung Kiên Số 539/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Kha Sơn 
    

69 Xã Tân Khánh 
Xóm Tân Khánh, xã 

Tân Khánh 
Dương Xuân Việt 

Số 541/TNG-GPHĐ; 

Số 530/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Tân Khánh 

Điểm 

trạm Tân 

Khánh 1, 

xóm Tân 

Sơn, xã 

Tân 

Khánh 

   



 

70 Xã Tân Thành 
Xóm Đồng Bốn, xã 

Tân Thành 
Trần Văn Thiện 

Số 543/TNG-GPHĐ; 

Số 540/TNG-GPHĐ; 

Số 542/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Tân Thành 

Điểm 

trạm Tân 

Thành 1, 

xóm Vực 

Giảng, 

xã Tân 

Thành 

Điểm 

trạm Tân 

Thành 2, 

xóm 

Bạch 

Thạch, 

xã Tân 

Thành 

  

71 Xã Trại Cau 
Thôn Tân Thành, xã 

Trại Cau 
Trần Thị Minh Số 525/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Trại Cau 
    

72 Xã Điềm Thụy 
Xóm Thuần Pháp, xã 

Điềm Thuỵ 
Hoàng Thị Quyên Số 555/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Điềm Thụy 
    

73 Xã Chợ Đồn Thôn 2, xã Chợ Đồn La Đức Cường 

số 1279/TNG-GPHĐ; 

số 1280/TNG-GPHĐ; 

số 1281/TNG-GPHĐ; 

Số 1282/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Chợ Đồn 

Điểm 

trạm Chợ 

Đồn 1, 

thôn Bản 

Làn, xã 

Chợ Đồn 

Điểm 

trạm Chợ 

Đồn 1, 

thôn Bản 

Diếu, xã 

Chợ Đồn 

Điểm 

trạm 

Chợ 

Đồn 3, 

thôn 

Tủm 

Tó, xã 

Chợ 

Đồn 

 

74 Xã Nam Cường 
Thôn Cốc Lùng Mới, 

xã Nam Cường 
Trần Thị Sắc 

Số 1189/TNG-GPHĐ; 

Số 1190/TNG-GPHĐ; 

Số 1191/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Nam Cường 

Điểm 

trạm 

Nam 

Cường 1, 

thôn Bản 

Ó, xã 

Nam 

Điểm 

trạm 

Nam 

Cường 2, 

thôn 

Thôm 

Phả, xã 

  



 

Cường Nam 

Cường 

75 Xã Nghĩa Tá 
Thôn Trung Tâm, xã 

Nghĩa Tá 
Ma Thị Hân 

Số 1211/TNG-GPHĐ; 

Số 1212/TNG-GPHĐ; 

Số 1213/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Nghĩa Tá 

Điểm 

trạm 

Nghĩa Tá 

1, thôn 

Nà Quân, 

xã Nghĩa 

Tá 

Điểm 

trạm 

Nghĩa Tá 

2, thôn 

Bản Vèn, 

xã Nghĩa 

Tá 

  

76 Xã Quảng Bạch 
Thôn Nà Cà, xã 

Quảng Bạch 
Nguyễn Thị Hoè Số 1241/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Quảng Bạch 
    

77 Xã Yên Thịnh 
Thôn Nà Pját, xã Yên 

Thịnh 

Nguyễn Hoàng 

Khánh 
Số 1284/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Yên Thịnh 
    

78 Xã Yên Phong 
Thôn Ủm Đon, xã 

Yên Phong 
Nguyễn Thị Huệ 

Số 1243/TNG-GPHĐ; 

Số 1244/TNG-GPHĐ; 

Số 1245/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Yên Phong 

Điểm 

trạm Yên 

Phong 1, 

thôn 

Bằng 

Tấc, xã 

Yên 

Phong 

Điểm 

trạm Yên 

Phong 2, 

thôn 

Trung 

Tâm, xã 

Yên 

Phong 

  

79 Xã Côn Minh 
Thôn Chè Cọ , xã 

Côn Minh 
Hoàng Đình Liêm 

Số 1208/TNG-GPHĐ; 

Số 1209/TNG-GPHĐ; 

Số 1210/TNG-GPHĐ   

Điểm 

trạm Côn 

Minh 2. 

thôn Rầy   



 

Ỏi, xã 

Côn 

Minh 

80 Xã Cường Lợi 
Thôn Thôm Khinh, xã 

Cường Lợi 
Hoàng Thế Vinh 

Số 1253/TNG-GPHĐ; 

số 1254/TNG-GPHĐ 

Điểm trạm 

chính 

Điểm 

trạm 

Cường 

Lợi    

81 Xã Na Rì 
Thôn Phố Mới, xã Na 

Rì 
Nông Văn Đoàn 

Số 1250/TNG-GPHĐ; 

Số 1251/TNG-GPHĐ; 

Số 1252/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Na Rì 

Điểm 

trạm Na 

Rì 1, 

thôn 

Trung 

Thành, 

xã Na Rì 

Điểm 

trạm Na 

Rì 2, 

thôn 

Thanh 

Bình, xã 

Na Rì 

  

82 Xã Trần Phú 
Thôn Khu Chợ, xã 

Trần Phú 
Phan Văn Ngọc 

Số 1203/TNG-GPHĐ; 

Số 1204/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Trần Phú 

Điểm 

trạm 

Trần Phú 

1, thôn 

Khau 

Ngòa, xã 

Trần Phú 

   

83 Xã Văn Lang 
Thôn Chợ Mới, xã 

Văn Lang 
Tô Viết Hoan Số 1229/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Văn Lang 
    

84 Xã Xuân Dương 
Thôn Khu Chợ, xã 

Xuân Dương 
Nông Thị Trưng 

Số 1265/TNG-GPHĐ; 

Số 1266/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Xuân Dương 

Điểm 

trạm 

Xuân 

Dương 1, 

thôn Nà 
   



 

Quản, xã 

Xuân 

Dương 

85 Phường Gia Sàng 
Tổ Cam Giá 8, 

phường Gia Sàng 
Đào Thu Hiền 

Số 453/TNG-GPHĐ; 

Số 458/TNG-GPHĐ; 

Số 457/TNG-GPHĐ; 

Số 531/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế 

phường Gia 

Sàng 

Điểm 

trạm Gia 

Sàng 1 

Điểm 

trạm Gia 

Sàng 2 

Điểm 

trạm 

Gia 

Sàng 3  

86 Xã Phú Thịnh 
Xóm Ba Giăng, xã 

Phú Thịnh 
Chu Minh Đức 

Số 481/TNG-GPHĐ; 

Số 496/TNG-GPHĐ; 

Số 494/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Phú Thịnh 

Điểm 

trạm Phú 

Thịnh 1, 

xóm 

Hùng 

Cường, 

xã Phú 

Thịnh 

Điểm 

trạm Phú 

Thịnh 2, 

xóm Bán 

Luông, 

xã Phú 

Thịnh 

  

87 Xã Đại Từ 
Xóm Trung Tâm, xã 

Đại Từ 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 

Số 492/TNG-GPHĐ; 

Số 482/TNG-GPHĐ; 

Số 488/TNG-GPHĐ; 

Số 491/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Đại Từ 

Điểm 

trạm Đại 

Từ 1, 

xóm 

Bình 

Sơn, xã 

Đại Từ 

Điểm 

trạm Đại 

Từ 2, 

xóm Đức 

Long, xã 

Đại Từ 

Điểm 

trạm 

Đại Từ 

3, xóm 

Đồng 

Mưa, xã 

Đại Từ 

 

88 Xã La Bằng 
Xóm La Kham, xã La 

Bằng 
Hứa Văn Ninh 

Số 487/TNG-GPHĐ; 

Số 503/TNG-GPHĐ; 

Số 490/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

La Bằng 

Điểm 

trạm La 

Bằng 1, 

xóm 

Đồng 

Mạc, xã 

La Bằng 

Điểm 

trạm La 

Bằng 2, 

xóm 

Đồng 

Tiến, xã 

La Bằng 

  



 

89 Xã Phú Xuyên Xóm 4, xã Phú Xuyên Vũ Xuân Hà 
Số 497/TNG-GPHĐ; 

Số 509/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Phú Xuyên 

Điểm 

trạm Phú 

Xuyên, 

xóm 

Trung 

Tâm, xã 

Phú 

Xuyên 

   

90 Xã Quân Chu Xóm 4, xã Quân Chu Trần Anh Tuấn 
Số 506/TNG-GPHĐ; 

Số 483/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Quân Chu 

Điểm 

trạm 

Quân 

Chu, 

xóm 

Đình, xã 

Quân 

Chu 

   

91 Xã Vạn Phú Xóm Gió, xã Vạn Phú Hoàng Thị Hải Yến 
Số 1091/TNG-GPHĐ; 

Số 508/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Vạn Phú 

Điểm 

trạm Vạn 

Phú, xóm 

Giữa 1, 

xã Vạn 

Phú 

   

92 Xã Đại Phúc 
Xóm Sơn Tập, xã Đại 

Phúc 
Lê Thị Minh Huệ 

Số 1180/TNG-GPHĐ; 

Số 502/TNG-GPHĐ; 

Số 464/TNG-GPHĐ; 

Số 463/TNG-GPHĐ 

Trạm Y tế xã 

Đại Phúc 

Điểm 

trạm Đại 

Phúc 1, 

xóm Tân 

Lập, xã 

Đại Phúc 

Điểm 

trạm Đại 

Phúc 2, 

xóm Cây 

Thị, xã 

Đại Phúc 

Điểm 

trạm 

Đại 

Phúc 3, 

xóm 

Phúc 

Thành, 

xã Đại 

 



 

Phúc 

93 
Bệnh Viện Bạch 

Thông 

Thôn Nà Hái, xã Phủ 

Thông 
Hoàng Thị Hà Số 1154/TNG-GPHĐ 

Bệnh Viện 

Bạch Thông, 

thôn Nà Hái, 

xã Phủ 

Thông 
    

94 Bệnh Viện Ba Bể Thôn 2, xã Chợ Rã Giá Lường Bang Số 1141/TNG-GPHĐ 

Bệnh Viện 

Ba Bể, thôn 

2, xã Chợ Rã     

95 Bệnh Viện Na Rì 
Thôn Phố Mới, xã Na 

Rì 
Trần Thị Hằng 

 

Bệnh Viện 

Na Rì, Thôn 

Phố Mới, xã 

Na Rì 
    

96 
Bệnh Viện Ngân 

Sơn 

Thôn Bản Súng, xã 

Ngân Sơn 
Nông Văn Binh Số 1138/TNG-GPHĐ 

Bệnh Viện 

Ngân Sơn, 

thôn Bản 

Súng, xã 

Ngân Sơn 
    

97 
Bệnh Viện Phùng 

Chí Kiên 

Tổ dân phố số 5A, 

phường Bắc Kạn 
Hà Cát Trúc Số 1137/TNG-GPHĐ 

Bệnh Viện 

Phùng Chí 

Kiên, Tổ dân 

phố số 5A, 

phường Bắc 

Kạn 

    



 

98 
Bệnh Viện Chợ 

Đồn 
Thôn 1, xã Chợ Đồn Nông Văn Quân Số 1139/TNG-GPHĐ 

Bệnh Viện 

Chợ Đồn, 

Thôn 1, xã 

Chợ Đồn     

99 
Bệnh Viện đa khoa 

Phú Bình 

xóm Đoàn Kết 2, xã 

Phú Bình 
Đồng Văn Thành Số 226/TNG-GPHĐ 

Bệnh Viện 

đa khoa Phú 

Bình, xóm 

Đoàn Kết 2, 

xã Phú Bình 
    

100 
Bệnh Viện Sông 

Công 

số 370, đường CM-8, 

phường Sông Công 
Võ Tố Linh Số 225/TNG-GPHĐ 

Bệnh Viện 

Sông Công, 

số 370, 

đường CM-

8, phường 

Sông Công 

    

101 
Bệnh viện đa khoa 

Đại Từ 

Xóm Sơn Tập, xã Đại 

Phúc 
Đặng Thị Vân Số 229/TNG-GPHĐ 

Bệnh viện đa 

khoa Đại Từ, 

xóm Sơn 

Tập, xã Đại 

Phúc 
    

102 Bệnh Viện Phổ Yên 

Tổ dân phố Đồng 

Dẫy, phường Phổ 

Yên 

Hoàng Thái Sơn Số 725/TNG-GPHĐ 

Bệnh Viện 

Phổ Yên, Tổ 

dân phố 

Đồng Dẫy, 

phường Phổ 

Yên 

    



 

103 
Bệnh Viện Phạm 

Ngọc Thạch 

Tổ 22 phường Phan 

Đình Phùng 
Hà Đức Trịnh Số 224/TNG-GPHĐ 

Bênh Viện 

Phạm Ngọc 

Thạch - Tổ 

22 phường 

Phan Đình 

Phùng 

    

104 
Bệnh viện đa khoa 

Định Hoá 

Xóm Trung Kiên, xã 

Định Hoá 
Nguyễn Tùng Số 231/TNG-GPHĐ 

Bệnh viện đa 

khoa Định 

Hoá, xóm 

Trung Kiên, 

xã Định Hoá 
    

105 Bệnh Viện Võ Nhai 
Xóm Làng Lường, xã 

Võ Nhai 
Hà Văn Rã Số 723/TNG-GPHĐ 

Bệnh Viện 

Võ Nhai, 

xóm Làng 

Lường, xã 

Võ Nhai 
    

106 Bệnh viện Đồng Hỷ 
Tổ 7, phường Linh 

Sơn 
Triệu Văn Thu Số 739/TNG-GPHĐ 

Bệnh viện 

Đồng Hỷ, Tổ 

7, phường 

Linh Sơn     

107 Bệnh Viện Chợ Mới Thôn 11, xã Chợ Mới Vũ Đình Viết Số 1140/TNG-GPHĐ 

Bệnh viện 

Chợ Mới, 

Thôn 11, xã 

Chợ Mới 
    

108 
Bệnh viện Phú 

Lương 

Xóm Cầu Trắng, xã 

Phú Lương 
Nguyễn Tuấn Trung Số 724/TNG-GPHĐ 

Bệnh viện 

Phú Lương, 

xóm Cầu     



 

Trắng, xã 

Phú Lương 

109 Bệnh viện Pác Nặm 
Thôn Đông Lẻo, xã 

Bằng Thành 
Ma Thị Sao Số 1144/TNG-GPHĐ 

Bệnh viện 

Pác Nặm, 

thôn Đông 

Lẻo, xã 

Bằng Thành 
    

110 
Bệnh viện Gang 

Thép Thái Nguyên 

Tổ dân phố Trung 

Thành 15, phường 

Tích Lương 

Nguyễn Hữu Trung Số 218/TNG-GPHĐ 

Bệnh viện 

Gang Thép 

Thái 

Nguyên, Tổ 

dân phố 

Trung Thành 

15, phường 

Tích Lương 

    

111 Bệnh viện A 

Số 400, đường Quang 

Trung, phường Quyết 

Thắng 

Hà Hải Bằng Số 216/TNG-GPHĐ 

Bệnh viện A, 

số 400, 

đường 

Quang 

Trung, 

phường 

Quyết Thắng 

    

112 Bệnh viện C 

Số 595, đường Trần 

Hưng Đạo, phường 

Sông Công 

Lê Thị Thanh Bình Số 217/TNG-GPHĐ 

Bệnh Viện 

C, số 595, 

đường Trần 

Hưng Đạo, 

phường 

Sông Công 

    



 

113 
Bệnh viện đa khoa 

Bắc Kạn 

Tổ Dân phố 4C, 

phường Đức Xuân 
Hoàng Xuân Sơn Số 1142/TNG-GPHĐ 

Bệnh viện đa 

khoa Bắc 

Kạn, tổ Dân 

phố 4C, 

phường Đức 

Xuân 

    

114 
Bệnh viện Sức khoẻ 

Tâm thần 

Tổ dân phố 7, phường 

Quyết Thắng 
Nguyễn Tiến Dũng Số 221/TNG-GPHĐ 

Bệnh viện 

Sức khoẻ 

Tâm thần     
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